
SỞ Y TẾ THANH HÓA  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN NỘI TIẾT         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

     Số:        /BVNT-YCBG     Thanh Hóa, ngày      tháng 6 năm 2025 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

       Bệnh viện Nội tiết Thanh Hóa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây 

dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Mua thiết bị hạ 

tầng bệnh án điện tử EMR” với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Nội tiết Thanh Hóa  

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phòng tài chính kế 

toán- Bệnh viện Nội tiết Thanh Hóa - 476 Hải Thượng Lãn Ông, phường Quảng 

Thắng, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng tài chính kế toán - Bệnh viện Nội tiết Thanh Hóa 

- 476 Hải Thượng Lãn Ông, phường Quảng Thắng, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 19 tháng 06 năm 2025 đến trước 17h 

ngày 25 tháng 06 năm 2025.   

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 19 tháng 06 năm 

2025 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

1. Danh mục hàng hóa 

STT 
Cấu hình/thông số kỹ thuật  

(hoặc tương đương) 
ĐVT SL 

Ghi chú 

1 

Thiếu bị lưu trữ NAS Synology RS1221 

* Hãng sản xuất : Synology 

*Model: RS1221 

*Năm sản xuất: 2024 trở lại 

* Xuất xứ: Taiwan 

Thiết bị lưu trữ mạng Synology RS1221+ 8-bay 

RackStation (up to 12-bay), Quad Core 2.2 GHz, 

4GB RAM (up to 32GB), 10GbE NIC support 

(optional), M.2 SSD support with M2D20, 3Y 

Bộ 1 

 



WTY_RS1221+ 

Rail kit rks 03 

2 

Ổ cứng lưu trữ Seagate  

* Hãng sản xuất : Seagate  

*Model: ST8000VE001 

*Năm sản xuất: 2024 trở lại 

* Xuất xứ: Taiwan 

Dung lươṇg: 8TB 

Tốc đô ̣quay: 7200rpm 

Bô ̣nhớ đệm: 256MB 

Chuẩn giao tiếp: SATA III 6Gb/s 

Kích thước: 3.5 inch 

Cái 6 

 

3 

Tủ rack máy chủ, hệ thống mạng 42U-D1000 

* Hãng sản xuất : LDRack 

*Model: 42U-D1000 

*Năm sản xuất: 2024 trở lại 

* Xuất xứ: Việt Nam 

• Kích thước: H2050*W600*D1000 

• Chuẩn rack 19 inch 

• Khung bắt thiết bị dầy 1.5-1.8mm. 

• Cửa trước là cửa cánh lưới, có khóa an toàn 

• Cửa sau là cửa cánh tôn, có khóa an toàn 

• 02 quạt thông gió mỗi quạt công xuất 24W 

• 01 ổ cắm 6 chấu 

• 04 bánh xe điều hướng 

• 04 chân tăng cố định 

Cái 1 

 

4 Bình cầu nổ chữa cháy tự động 8kg Cái 1  

5 Thiết bị theo dõi nhiệt độ, độ ẩm thông minh Cái 1 
 

6 

Bộ lưu điện Santack C3K-LCD 

* Hãng sản xuất : Santack 

*Model: C3K-LCD 

*Năm sản xuất: 2024 trở lại 

* Xuất xứ: Trung Quốc 

 Công suất: 3000VA / 2700W 

- Ngưỡng điện áp ngõ vào: (110-300)VAC 

- Điện áp danh định ngõ ra: 220*(1±2%)VAC 

- Kích thước: 190x393x330 mm 

- Trọng lượng: 22.2kg 

Cái 2 

 



7 

Khóa cửa vân tay thông minh EZVIZ DL05 

* Hãng sản xuất : EZVIZ  

*Model: DL05 

*Năm sản xuất: 2024 trở lại 

* Xuất xứ: Trung Quốc 

Hệ thống khóa từ, kiểm soát vào ra 

phòng máy chủ 

- Nhận dạng vân tay 

- Đọc thẻ 

Cái 1 

 

8 
Camera IP Wifi 4MP + thẻ nhớ 128Gb , có 

chức năng báo động , theo dõi chuyển động 
Cái 2 

 

9 

Sàn nâng phòng máy chủ: Sàn nâng kỹ thuật 

Xiangli  

Sàn nâng phòng máy chủ: 

Kích thước tấm 600x35mm, đươc thiết kế đặc 

biệt dành cho phòng máy tính, máy chủ. Bề mặt 

hoàn thiện và mặt đáy bằng thép, lõi bằng Xi 

măng nhẹ. Bề mặt có thể được dán bằng HPL, 

PVC, đá granite, đá hoa, và những vật liệu khác. 

Sản phẩm được bo bằng nẹp cạnh bằng nhựa. 

Cấu trúc trên tạo ra cho sản phẩm các đặc trưng 

chống tĩnh điện, đẹp, bền và tiện lợi trong bảo trì 

m2 9 

 

10 

Firewall Fotinet Fortigate-100F (FG-100F-

BDL-950-12) 

* Hãng sản xuất : Fortinet 

*Model: FG-100F-BDL-950-12 

*Năm sản xuất: 2024 trở lại 

* Xuất xứ: Taiwan 

Thiết bị tường lửa Firewall Fortigate FG-100F 

with 2 cổng 10GE SFP+ Slots, 18 cổng GE RJ45 

and 8 cổng 1GE SFP and 4x GE RJ45/SFP 

Shared Media Pairs 

- Listen miễn phí 1 năm  

Cái 1 

 

11 

Thiết bị Switch Layer 3 Cisco  

* Hãng sản xuất : Cisco  

*Model: C1300-24P-4G 

*Năm sản xuất: 2024 trở lại 

* Xuất xứ: Trung Quốc 

Cisco Catalyst 1300 24x 10/100/1000 

PoE+195W, 4 x 1G SFP Uplink ports. 

Cái 1 

 



12 

Máy in mã vạch Godex G500 

* Hãng sản xuất : Godex 

*Model: G500 

*Năm sản xuất: 2024 trở lại 

* Xuất xứ: Trung Quốc 

'Phương thức: Nhiệt trực tiếp. 

Độ phân giải: 203 dpi (8 chấm / mm) 

Tốc độ in: 7 ips (177mm / giây) 

Chiều rộng in: 2,12'' (54 mm) 

Chiều dài in: Tối thiểu 0,16'' (4 mm) **; Tối đa 

68'' (1727 mm) 

Kết nối: • USB 2.0 • RS-232 (DB-9) • Ethernet 

(RJ45) 

Bộ nhớ: Flash 4MB, SDram 16MB / Flash 8 

MB, SDram 16 MB 

Cái 2 

 

13 

Kích thước : 37mmX30mmX30m 

Độ dài : 30 m       

Màu sắc : Nền trắng đục  

Ưu điểm: nhỏ gọn, chất lượng rõ nét, chi phí rẻ, 

rất phù hợp trong các phòng thí nghiệm của  

ngành y tế trong bệnh viện 

Dùng để dán lên ống thí nghiệm, phiếu xét 

nghiệm kết quả 

Cuộn 100 

 

14 

Máy đọc mã vạch Zebra DS9308 

* Hãng sản xuất : Zebra  

*Model: DS9308 

*Năm sản xuất: 2024 trở lại 

* Xuất xứ: Trung Quốc 

Công nghệ quét: Hình ảnh 

Cảm biến hình ảnh: (1280 x 800) pixels 

Mã vạch in tương phản: 15% 

Giải mã chuẩn: 1D, 2D, PDF417 

Tốc độ: 305 cm/s của 13 mil UPC tối ưu 

Khả năng đọc mã vạch: mờ, nhoè, màn hình điện 

thoại 

Chế độ quét: tự động 

Cổng giao tiếp: USB 

Cái 1 

 

15 Tivi Chieko BU43C 43 inch Smart Linux Cái 7 
 

16 Dây HDMI (loại 10m) Cái 7  

17 Giá treo tường tivi Cái 7  



18 

Màn hình hiển thị mã QR 

* Hãng sản xuất : Ipos 

*Model: iQR01S 

*Năm sản xuất: 2024 trở lại 

* Xuất xứ: Trung Quốc 

Màn hình hiền thị Qrcode thu ngân 

CPU: High performance 32-bit secure processor 

Bộ nhớ: RAM: 640KB + FLASH: 4MB 

Màn hình: 2.4 inch, độ phân giải 240*320, Color 

TFT LCD, chuyên hiển thị mã QR động xuất ra 

từ máy tính tiền (POS) 

Các phím: 1 phím nguồn và 3 phím chức năng 

Âm thanh: có, phát âm thanh khi có thông tin 

giao dịch 

Cổng giao tiếp: USB Type-C 

Nguồn: 5V/1A 

Kích thước sản phẩm: 65.6 x 88 x 18.6 mm 

Cái 4 

 

19 

Bộ máy vi tính: 

Cấu hình: 

Main giga H510 

CPU Core i3-10105 

Ram 16G/ SSD 256G/ Vỏ case 

Nguồn Ximatech 450/ Phím chuột/ VGA 

1660 -6G/ Màn hình 24 inch 

Bộ 3 

 

20 

Máy tính sách tay Dell Vostro 15-3530 

* Hãng sản xuất : Dell 

*Model: 15-3530 

*Năm sản xuất: 2024 trở lại 

* Xuất xứ: Trung Quốc 

Máy tính xách tay Dell Vostro15 3530 ( Intel 

Core i5/ RAM 8GB/ SSD 512GB/ Intel Iris Xe 

Graphics/ 15.6inch FHD /Dos /Đen 

Cái 8 

 

21 

Máy đọc mã vạch Zebra DS9308 

* Hãng sản xuất : Zebra  

*Model: DS9308 

*Năm sản xuất: 2024 trở lại 

* Xuất xứ: Trung Quốc 

Công nghệ quét: Hình ảnh 

Cảm biến hình ảnh: (1280 x 800) pixels 

Mã vạch in tương phản: 15% 

Giải mã chuẩn: 1D, 2D, PDF417 

Tốc độ: 305 cm/s của 13 mil UPC tối ưu 

Khả năng đọc mã vạch: mờ, nhoè, màn hình điện 

thoại 

Cái 8 

 



Chế độ quét: tự động 

Cổng giao tiếp: USB 

22 

Máy Scan Canon Lide 400 (A4, Flatbed, USB) 

* Hãng sản xuất : Canon  

*Model: Lide 400  

*Năm sản xuất: 2024 trở lại 

* Xuất xứ: Việt Nam 

Khổ giấy A4/A5 

Tốc độ 9 giây 

Scan hai mặt Không 

ADF Không 

Độ phân giải 2400 x 2400 dpi 

Cổng giao tiếp USB 

Cái 10 

 

 

2. Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Nội tiết Thanh Hóa 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. 

 

                       GIÁM ĐỐC  

 

 

                     Hà Khánh Dư 
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